	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯƠNG TH VÀ THCS ĐẠI TÂN THCSĐẠI TÂN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2022-2023
Môn: GDCD  Lớp 8

Thời gian: 45 phút 

                         (Không kể thời gian giao đề)  


A.MA TRẬN
	     Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng 

	
	
	
	Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tôn trọng lẽ phải
	- Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải

- Hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải
	
	Ca dao tục ngữ nói về tôn trọng lẽ phải
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

0,66đ
	
	1

0,33
	
	
	
	
	
	3 câu
1đ

	2. Tôn trọng người khác
	Hành vi thể hiện sự tôn trọng và không tôn trọng người khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

0,66đ
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
0,66đ

	3. Giữ chữ tín
	
	
	- Ý nghĩa của đức tính giữ chữ tín

- Ca dao tục ngữ nói về đức tính giữ chữ tín
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	2

0,66đ
	
	
	
	
	
	2 câu
0,66đ

	4. Pháp luật và kỉ luật
	
	
	
	Phân biệt giữa PL và KL
	
	Liên hệ việc tuân thủ PL, KL của bản thân
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	1
1đ
	
	1
1,0
	
	
	2 câu
2,0 đ

	5. Tôn trọng người khác 
	
	- Thế nào là tôn trọng người khác

	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

	
	2 câu

2đ
	
	
	
	
	
	
	2 câu

2đ

	6. Tình bạn 



	
	
	- Cơ sở của tình bạn
	
	- Biểu hiện của tình bạn tốt của học sinh
	
	
	
	

	
	
	
	0,33 đ
	
	0,33 đ
	
	
	
	2 câu

0,66 đ

	7. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hội
	Hoạt động nào là hoạt động chính trị-xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

0,66đ
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

0,66đ

	8. Xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư
	Hành vi ảnh hưởng xấu/tốt đến nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

	2

0,66đ
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

0,66 đ

	9. Tự lập
	
	
	
	
	Trái với tính tự lập là tính gì
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	1

0,33
	
	
	
	1 câu

0,33 đ

	10. Lao động tự giác, sáng tạo
	Biểu hiện của tính tự giác và sáng tạo trong lao động
	
	
	
	
	Nhận xét về thái độ làm việc của người khác
	
	Biết thay đổi thái độ làm việc của người khác, tự giác và sáng tạo 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

0,66
	
	
	
	
	1

0,66
	
	1

1,0


	4 câu

2,32 đ

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	10 câu

3 đ

30%
	2 câu

1,0 đ

20%
	4 câu

1,33đ

15%
	1 câu

1,0 đ

5%
	2 câu

1 đ

10%
	2 câu

1,66 đ

10%
	0
	1 câu

1,0 đ

10%
	22 câu

10,0 đ

100%
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                         (Không kể thời gian giao đề)  


	     Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao

	
	
	
	
	

	1. Tôn trọng lẽ phải
	- Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải

- Hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải
	Ca dao tục ngữ nói về tôn trọng lẽ phải
	
	

	2. Tôn trọng người khác
	Hành vi thể hiện sự tôn trọng và không tôn trọng người khác
	
	
	

	3. Giữ chữ tín
	
	- Ý nghĩa của đức tính giữ chữ tín

- Ca dao tục ngữ nói về đức tính giữ chữ tín
	
	

	4. Pháp luật và kỉ luật
	
	Phân biệt giữa PL và KL
	Liên hệ việc tuân thủ PL, KL của bản thân
	

	5. Tôn trọng người khác 
	- Thế nào là tôn trọng người khác

	
	
	

	6. Tình bạn 



	
	- Cơ sở của tình bạn
	- Biểu hiện của tình bạn tốt của học sinh
	

	7. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hội
	Hoạt động nào là hoạt động chính trị-xã hội
	
	
	

	8. Xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư
	Hành vi ảnh hưởng xấu/tốt đến nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	
	
	

	9. Tự lập
	
	
	Trái với tính tự lập là tính gì
	

	10. Lao động tự giác, sáng tạo
	Biểu hiện của tính tự giác và sáng tạo trong lao động
	
	Nhận xét về thái độ làm việc của người khác
	Biết thay đổi thái độ làm việc của người khác, tự giác và sáng tạo 


	 PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
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(Đề gồm có 2 trang)
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Môn: GDCD  Lớp 8

Thời gian: 45 phút 

                   (Không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ: A                                                                      




I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm ) mỗi câu đúng 0,33điểm 

Câu 1. Những việc làm nào dưới đây  thể hiện là giữ chữ tín 
A.Đi học đúng giờ .                         C. Nói dối bạn .

B.Sản xuất hàng kém chất lượng     D.  Thực hiện không đúng yêu cầu hợp đồng 
Câu 2: Giữ chữ tín  là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình biết
A. trọng lời hứa và biết tin tưỏng  nhau 
B. biết giữ lời hứa ,đã nói là làm

C. có trách nhiệm với lời nói ,hành vi của bản thân

D. tự trọng bản thân  và tôn trọng người khác
Câu 3 Câu ca dao, tục ngữ nào nói về tôn trọng lẽ phải?

A. Ăn cục nói hòn



B. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành 
C. Ăn no ngủ kĩ



D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Câu 4. Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của bản thân

B. Chạy theo ý kiến của số đông

C. Lắng nghe và biết phân tích ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai

D. Không dám đưa ra ý kiến của mình

Câu 5. Hành vi nào sau đây là không tôn trọng người khác?

A. Chào hỏi lễ phép với người lớn

B. Biết nói cảm ơn, xin lỗi

C. Đi  nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện
D. Ăn nói trống không, hỗn xược

Câu6. Hành vi nào thể hiện sự tôn trọng người khác trong lớp học?

A. Làm việc riêng trong giờ học

B. Chăm chú nghe giảng 
C. Nói leo trong giờ học


D. Không tuân thủ qui định lớp học

Câu 7. Hành vi nào gây ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?
A. Xóa bỏ những hủ tục lạc hậu


B. Đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi

C. Đưa bệnh nhân đến trạm y tế


D. Hàng xóm nhậu nhẹt mỗi chiều

Câu 8. Hành vi nào góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

A. Các gia đình sinh đẻ có kế hoạch

B. Trẻ em la cà quán xá

C. Đàn ông ỷ quyền, đánh đập vợ con

D. Cụ già chữa bệnh bằng bùa phép

Câu 9. Trái với đức tính tự lập là gì?

A. Tự tin

B. Tự ti


C.Ỷ lại

D. Tự nguyện
Câu 10. Biểu hiện đúng của tính tự giác trong lao động là biểu hiện nào sau đây?

A. Làm việc đúng giờ giấc



B. Cắt xén giờ làm việc
C. Làm việc kiểu gượng ép
 


D. Không chấp hành qui định cơ quan
Câu 11 :Biểu hiện của lao động tự giác sáng tạo 

A.phát triển nhân cách 

B.dám nghĩ nhưng không dám làm
C .rập khuôn máy móc 

D.biết nhìn nhận phân tích vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau 

Câu 12. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người dựa trên cơ sở gì?
A. Đều là đồng nghiệp của nhau




B. Có cùng độ tuổi với nhau

C. Hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng sống...D. Hay cho nhau mượn tiền
Câu 13.Việc làm nào dưới đây  không phù hợp với tình bạn trong sáng lành mạnh 

A.Bao che khuyết điểm cho bạn 

B Phù hợp nhau về quan điểm sống 

C.Giúp đỡ nhau lúc khó khăn 

D.Bình đẵng tôn trọng nhau
Câu 14. Hoạt động nào sau đây thuộc loại hoạt động chính trị-xã hội?

A. Giúp đỡ ba mẹ công việc gia đình

B. Tham gia  “Mùa hè tình nguyện”

C. Giữ gìn vệ sinh cá nhân


D. Đánh bài cùng với bạn bè

Câu 15. Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động chính trị-xã hội?

A. Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa

B. Tham gia giữ gìn trật tự an ninh

C. Tham gia các hoạt động Đoàn


D. Tham gia họp gia đình đầu năm 
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1.(2điểm ) Thế nào là tôn trọng người khác ? biểu hiện của tôn trọng  người khác. 
Câu 2.(2 điểm) Phân biệt giữa pháp luật và kỉ luật?. Là học sinh, em đã tuân thủ pháp luật và kỉ luật như thế nào ? 
Câu 3 (1 điểm ). Có quan điểm cho rằng: chỉ có thể rèn luyện tính tự giác vì đó là phẩm chất đạo đức; còn sự sáng tạo không rèn luyện được vì đó là tố chất trí tuệ, do bẩm sinh di truyền mà có. Em có đồng ý với quan điểm đó không? Tại sao? 
                                                                   HẾT 
	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH VÀ THCS ĐẠI TÂN 

       
	ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: GDCD – Lớp 8

Thời gian: 45 phút 

MÃ ĐỀ: A                                                                      




I. Trắc nghiệm (5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,33 điểm

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA


	A
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	A
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	D


II/Tự luận:( 5 điểm )
Câu 1.

Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức ,coi trọng danh dự phẩm giá  và lợi ích của người khác thể hiện lối sống ,có văn hóa của mỗi người .
Có tôn trọng người khác thì mới   nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình .mọi người tôn trọng  nhau là cơ sở để các mối quan hệ xã hội tốt đẹp hơn .

Câu 2.

- Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. (1,0 đ)

- Kỷ luật là những quy định chung của một cộng đồng hay 1 tổ chức XH yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc. 

- Kể những việc làm tôn trọng pháp luật, kỉ luật của bản thân.
Câu 3. 

· Em không đồng ý với quan điểm đó; vì sự sáng tạo trong học tập, trong lao động và các hoạt động khác cũng phải từ sự rèn luyện trong học tập, lao động và bản thân tự tìm tòi, rút kinh nghiệm những gì đã làm để từ đó sáng tạo ra cái mới, phương pháp mới, tất nhiên yếu tố trí tuệ, bẩm sinh di truyền là rất quan trọng.
ĐỀ CHÍNH THỨC








